
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)
Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1
Nói 1
Speaking 1

Mr. Ryan Anthony Longe 2 2 2
FLE402 - Ragnar Frisch Hall, 4th 

Floor, Fleming Hall

2
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Nam Han 2 4 2
FLE402 - Ragnar Frisch Hall, 4th 

Floor, Fleming Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Mr. Do Huy Hoang 6 2 4
LEW503 - Galileo Hall, 5th Floor, 

Lewis Hall

1
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Nam Han 2 2 2
FLE303 - Robert Lefkowitz Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall

2
Nói 1
Speaking 1

Mr. Ryan Anthony Longe 2 4 2
FLE303 - Robert Lefkowitz Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Nguyen Thi Bich Han 6 6 4
LEW402 - Pascal Hall, 4th Floor, 

Lewis Hall

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Bui Thi Ngoc Thu 2 2 4
DOA403 - Pierre-Gilles de Gennes, 

4th Floor, Dong A Hall

3
Nói 1
Speaking 1

Mr. Ryan Anthony Longe 6 2 2
DOA405 - Milton Friedman, 4th 

Floor, Dong A Hall

4
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Nam Han 6 4 2
DOA405 - Milton Friedman, 4th 

Floor, Dong A Hall

1
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Nam Han 6 2 2
DOA301 - Philippe Kahn, 3rd Floor, 

Dong A Hall

4

4
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TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ -  CNTT

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KHÓA 16: 2023-2027)

1. Thời gian học: Từ ngày 18/9/2023 - 24/12/2023
2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 15/12/2023 - 14/01/2024
3. Giờ học

Lớp: E1C

Lớp: E1D
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2
Nói 1
Speaking 1

Mr. Ryan Anthony Longe 6 4 2
DOA301 - Philippe Kahn, 3rd Floor, 

Dong A Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Mr. Nguyen Nhat Quang 6 6 4
LEW502 - Marie Curie Hall, 5th 

Floor, Lewis Hall

1
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 2 2 2
LEW504 - Aristotle Hall, 5th Floor, 

Lewis Hall

2
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Hoan Vu 2 4 2
LEW504 - Aristotle Hall, 5th Floor, 

Lewis Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Mr. Diep Vu Dang Quang 6 2 4
LEW404 - Paul a Samuelson, 4th 

Floor, Lewis Hall

1
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Hoan Vu 2 2 2
LEW403 - James Tobin Hall, 4th 

Floor, Lewis Hall

2
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 2 4 2
LEW403 - James Tobin Hall, 4th 

Floor, Lewis Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Vy Ha Minh Ngoc 6 2 4
DOA404 - Kenneth Arrow, 4th 

Floor, Dong A Hall

1
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 6 2 2
FLE403 - Ernest Rutherford Hall, 4th 

Floor, Fleming Hall

2
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Long Tien 6 4 2
FLE403 - Ernest Rutherford Hall, 4th 

Floor, Fleming Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Nguyen Thi Tuyet Hanh 6 6 4
LEW403 - James Tobin Hall, 4th 

Floor, Lewis Hall

1
Nghe 1
Listening 1

Mr. Nguyen Long Tien 6 2 2
FLE302 - Gary Becker Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall

2
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 6 4 2
FLE302 - Gary Becker Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall

3
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Vu Huong Lan 6 6 4
LEW505 - Conference Hall, 5th 

Floor, Lewis Hall

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Mr. Do Huy Hoang 2 2 4
DOA306 - George Akerlof, 3rd 

Floor, Dong A Hall

3
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 6 6 2
FLE202 - Irwin Rose Hall, 2nd Floor, 

Fleming Hall

4
Nghe 1
Listening 1

Ms. Nguyen Ngoc Hanh Nguyen 6 8 2
FLE202 - Irwin Rose Hall, 2nd Floor, 

Fleming Hall

1
Đọc & Viết 1
Reading & Writing 1

Ms. Nguyen Thi Bich Han 6 2 4
DOA403 - Pierre-Gilles de Gennes, 

4th Floor, Dong A Hall
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3
Nghe 1
Listening 1

Ms. Nguyen Ngoc Hanh Nguyen 6 6 2
FLE302 - Gary Becker Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall

4
Nói 1
Speaking 1

Mr. Tuset Jose 6 8 2
FLE302 - Gary Becker Hall, 3rd 

Floor, Fleming Hall
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